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1 27212436836 Nguyễn Ngọc Tâm Bình K27QTC 17/04/2003 Quảng Ngãi Nữ 0

2 27214747567 Lê Chí Công K27QTC 24/04/2003 Quảng Bình Nam 0

3 27202821592 Nguyễn Phương Đoan K27QTC 19/10/2003 Quảng Ngãi Nữ 0

4 27202302505 Bùi Nguyễn Hồng Hà K27QTC 13/09/2003 Bình Định Nữ 0

5 27214739155 Trần Nhật Hào K27QTC 22/08/2003Thừa Thiên Huế Nam Nợ HP-1980000

6 27212328906 Ngô Đình Khải K27QTC 30/03/2003 Quảng Bình Nam 0

7 27214728879 Cao Gia Lâm K27QTC 24/02/2003 Phú Yên Nam 0

8 27202302559 Trần Thị Phương Linh K27QTC 03/04/2003 Nghệ An Nữ 0

9 27212300329 Nguyễn Bá Luân K27QTC 01/06/2002 Đà Nẵng Nam 0

10 24217206762 Nguyễn Văn Sỹ Nguyên K25QTC 24/11/2000 Đà Nẵng Nam Nợ HP-1980000

11 26202438256 Nguyễn Hoàng Nhi K27QTC 16/11/2002 Quảng Nam Nữ Nợ HP-1980000

12 27202449408 Mai Thị Ái Nhi K27QTC 29/09/2003Thừa Thiên Huế Nữ

13 27202300934 Trương Lê Tuyết Nhung K27QTC 11/09/2003 Quảng Ngãi Nữ

14 27202638120 Võ Thị Uyên Phương K27QTC 27/11/2003 Ninh Thuận Nữ

15 27202153109 Phạm Thị Như Quỳnh K27QTC 16/10/2000 Quảng Bình Nữ

16 27212200972 Huỳnh Vĩnh Sỹ K27QTC 05/11/2003 Quảng Nam Nam

17 27211342720 Phạm Duy Tuấn K27QTC 10/01/2003 Quảng Bình Nam

18 27211239067 Trần Văn Thành K27QTC 18/03/2003 Quảng Nam Nam

19 27202349853 Hà Thị Hương Thảo K27QTC 06/02/2003 Đà Nẵng Nữ

20 27212329244 Châu Quốc Thiện K27QTC 01/12/2003 Đà Nẵng Nam

21 27212329350 Nguyễn Văn Thịnh K27QTC 07/03/2003 Quảng Nam Nam

22 27202135204 Huỳnh Ngọc Thoa K27QTC 27/09/2003 Đà Nẵng Nữ

23 27202302418 Lương Thị Anh Thư K27QTC 10/06/2003 Đà Nẵng Nữ

24 27202341300 Trần Thị Phương Thư K27QTC 19/07/2003 Quảng Nam Nữ

25 27212301163 Lê Hoài Thương K27QTC 03/06/2003 Quảng Nam Nữ

26 27202439221 Phạm Thị Mai Trinh K27QTC 22/07/2003 Quảng Ngãi Nữ

27 27202451315 Nguyễn Thị Hồng Vân K27QTC 10/07/2003 Quảng Ngãi Nữ

28 27202343137 Trương Thị Tường Vi K27QTC 04/12/2003 Quảng Nam Nữ
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